
UBND TỈNH NGHỆ AN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH Y KHOA VINH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuần 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tháng

          Ngày

Lớp
Tổ

04

10

11

17

18

24

25

31

01

07

08

14

15

21

22

28

29

05

06

12

13

19

20

26

27

02

03

09

10

16

17

23

24

30

31

06

07

13

Y4

18YA
94

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y4

18YB
98

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y4

18YC
96

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y4

18YD
95

Giảng LS

tại trường

LS Tr. Nhiễm

 1(0,1)

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

LS Sản phụ I 

2(0,2)

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

LS Nhi I 

2(0,2)

LS Sản phụ I 

2(0,2)

LS YHCT

1(0,1)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

LS Tr. Nhiễm

 1(0,1)

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

X.quang

BVUB

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

X.quang

BVĐHY

Giảng LS 

tại trường

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

X.quang

BVQY4

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

X.quang

BVTPV

Giảng LS 

tại trường

X.quang

BVTPV

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường

LS Sản phụ I 

2(0,2)

LS YHCT

1(0,1)

LS Nhi I 

2(0,2)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

BVYHCT
X.quang

BVQY4

BVYHCT
X.quang

BVUB

Giảng LS 

tại trường

BVYHCT
X.quang

BVĐHY

Giảng LS

tại trường

BVYHCT

Giảng LS

tại trường

BVYHCT
Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường

LS YHCT

1(0,1)

Chẩn đoán HA

 1(0,1)

LS Nhi I 

2(0,2)

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

X.quang

BVTPV
BVYHCT

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường

BVYHCT
Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường

X.quang

BVUB

LS Tr. Nhiễm

 1(0,1)

Chẩn đoán HA

 1(0,1)

Chẩn đoán HA

 1(0,1)

LS Tr. Nhiễm

 1(0,1)

Chẩn đoán HA

 1(0,1)

X.quang

BVĐHY

LS Nhi I 

2(0,2)

LS Sản phụ I 

2(0,2)

X.quang

BVQY4

LS YHCT

1(0,1)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LÂM SÀNG VÀ THỰC HÀNH NGOÀI TRƯỜNG

HỌC KỲ I, NĂM HỌC (2021-2022)

10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

BVYHCT
Giảng LS 

tại trường



Tuần 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tháng

          Ngày

Lớp
Tổ

04

10

11

17

18

24

25

31

01

07

08

14

15

21

22

28

29

05

06

12

13

19

20

26

27

02

03

09

10

16

17

23

24

30

31

06

07

13

10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

BSLT3

(18-24)
100

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y5 

17YA
97

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y5 

17YB
98

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y5 

17YC
99

Giảng LS 

tại trường

Chẩn đoán HA

 1(0,1)

X.quang

BVQY4

X.quang

BVUB

X.quang

BVTPV

X.quang

BVĐHY

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS 

tại trường

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

LS Tâm thần 

 1(01) 

LS Mắt 

1(0,1)

LS Da liễu  

1(01) 

LS Lao  

1(01) 

GDQPAN 

8(6,2)

BV TÂM THẦN

BV TÂM THẦN
TTGDQP

ĐHV

Mắt

BVTPV

Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔI

TTGDQP

ĐHV

TTGDQP

ĐHV

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)
BV mắt

Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔIBV TÂM THẦN

TTGDQP

ĐHV

BV mắt
Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔI

BV mắt
Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔI

LS Mắt 

1(0,1)

LS Da liễu  

1(01) 

BV TÂM THẦN

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)
BV mắt

BV mắt BV PHỔI

LS Lao  

1(01) 

LS Tâm thần 

 1(01) 

GDQPAN 

8(6,2)

BV PHỔI
Mắt

BVTPV

Bệnh viện

Da liễu

TTGDQP

ĐHV

Bệnh viện

Da liễu

Bệnh viện

Da liễu

BV TÂM THẦN

BV TÂM THẦN
TTGDQP

ĐHV

BV TÂM THẦNBV mắt
TTGDQP

ĐHV

Bệnh viện

Da liễu

BV PHỔI

BV TÂM THẦN
TTGDQP

ĐHV
BV PHỔI

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

LS Mắt 

1(0,1)

LS Da liễu  

1(01) 

LS Lao  

1(01) 

LS Tâm thần 

 1(01) 

GDQPAN 

8(6,2)

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

Giảng LS

tại trường

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

Giảng LS

tại trường

Giảng LS 

tại trường

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

LS Nhi I 

2(0,2)

LS Tr. Nhiễm

 1(0,1)

LS YHCT

1(0,1)

Giảng LS 

tại trường

BVYHCT
X.quang

BVUB

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

X.quang

BVTPV

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

X.quang

BVĐHY

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường
BVYHCT

X.quang

BVQY4

Giảng LS

tại trường

Giảng LS

tại trường

LS Sản phụ I 

2(0,2)



Tuần 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tháng

          Ngày

Lớp
Tổ

04

10

11

17

18

24

25

31

01

07

08

14

15

21

22

28

29

05

06

12

13

19

20

26

27

02

03

09

10

16

17

23

24

30

31

06

07

13

10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y5 

17YD
97

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y6 

16YA
73

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y6 

16YB
81

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y6 

16YC
79

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

GDQPAN 

8(6,2)

TTCĐ

2(0,2)

LS Ngoại III

2(0,2)

LS Nội BLIV

 2(0,2)

LS Ung thư

1(0,1)

LS Tr.nhiễm  

1(01)

LS Nhi (NNSN)

4(0,4)

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Nội TH

BV115

HS Giảm nhẹ

BVUB

HSCC

BV115

Sản

BV115

Ngoại 

BV115

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Ngoại 

BV115

HS Tích cực

BVUB

Sản

BV115

Nội TH

BV115

HSCC

BV115

TT CĐ

2(0,2)

HSCC

BV115

Nội 4

BVUB

Sản

BV115

Ngoại 

BV115

TT.GDQP

ĐHV

Nội TH

BV115

HSCC

BV115

Ngoại 5

BVUB

Nội TH

BV115

Ngoại 

BV115

Sản

BV115

Nhi

BVTPV

GDQPAN 

8(6,2)

TTCĐ

2(0,2)

LS Nội BLIV 

2(0,2)

LS Ung thư

1(0,1)

LS Sản III

2(0,2)

LS Ngoại III

2(0,2)

LS Nội (NNSN)

4(0,4)

Sản

BVTPV

Nhi

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

Ngoại 

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Ngoại 4

BVUB

Ngoại 

BVTPV

Nội TH

BVTPV

Nhi

BVTPV

Ngoại 

BVTPV

Nội TH

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Sản

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Nội 3

BVUB

Nội TH

BVTPV

LS Sản(NNSN)

4(0,4)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

Sản

BVTPV

Nội TH

BVTPV

TT CĐ

2(0,2)

Ngoại 1

BVUB

Sản

BVTPV

Nhi

BVTPV

Ngoại 

BVTPV

Nội 2

BVUB

GDQPAN 

8(6,2)

TTCĐ

2(0,2)

LS Ung thư

1(0,1)

LS Nhi 3

2(0,2)

LS Ngoại III

2(0,2)

LS Nội BLIV 

2(0,2)

Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔI BV TÂM THẦN

Mắt

BVTPV

TTGDQP

ĐHV

Bệnh viện

Da liễu
BV TÂM THẦN BV mắt

TTGDQP

ĐHV

BV TÂM THẦN BV mắt
TTGDQP

ĐHV

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔI

LS Da liễu  

1(01) 

Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔI BV TÂM THẦN BV mắt

TTGDQP

ĐHV

BV PHỔI

TTGDQP

ĐHV
BV PHỔI

LS Lao  

1(01) 

LS Tâm thần 

 1(01) 

LS Mắt 

1(0,1)

GDQPAN 

8(6,2)

BV TÂM THẦN
Mắt

BVTPV

Bệnh viện

Da liễu

Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔI

TTGDQP

ĐHV

BV TÂM THẦN BV mắt
Bệnh viện

Da liễu

BV TÂM THẦN BV mắt
Bệnh viện

Da liễu
BV PHỔI

TTGDQP

ĐHV

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

BV PHỔI
TTGDQP

ĐHV

BV TÂM THẦN BV mắt



Tuần 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tháng

          Ngày

Lớp
Tổ

04

10

11

17

18

24

25

31

01

07

08

14

15

21

22

28

29

05

06

12

13

19

20

26

27

02

03

09

10

16

17

23

24

30

31

06

07

13

10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

Y6 

16YD
80

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

BSLT2

(16-22)
61

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

YHDP5

(19-25)
15

TỔ 1

YHDP4

(18-24)
48

TỔ 1

TỔ 2

YHDP3

(17-23)
50

Nội TH

BVTPV

Nhi

BVĐHY

Nhi

BVĐHY

CTCH

BV115

TTGDQP

ĐHV

LS Chẩn đoán HA 1(0,1)
LS PHCN 

1(0,1)

GDQPAN 

8(6,2)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

TMH

BVĐHY

Nội TH

BVTPV

Thực tập YHDP1

2(0,2) Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)
Thực tập YHDP1

LS Ngoại CS

4(0,4)

GDQPAN 

8(6,2)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

Chi dưới

BVCTCH

TTGDQP

ĐHV

HS Giảm nhẹ

BVUB

Sản 

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

Chi dưới

BVCTCH

Sản 

BVTPV

TMH

BVĐHY

TT.GDQP

ĐHV

TMH

BVĐHY

Sản 

BVTPV

Chi dưới

BVCTCH

LS TMH 

1(01)

LS Ngoại BLIII

2(0.2)

LS Nội BLIII 

2(0,2)

TT.GDQP

ĐHV

Tâm-T.Kinh

BVQY4

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

Nhi

BVĐHY

Nội TH

BVTPV

Chi dưới

BVCTCH

LS Sản III

2(0,2)

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Ngoại 

BVQY4

Nội TH (A3)

BVQY4

CTCH

BVQY4

GDQPAN 

8(6,2)

LS Nhi 3

2(0,2)

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Nội TH (A3)

BVQY4

CTCH

BVQY4

Tâm-T.Kinh

BVQY4

HS Tích cực

BVUB

Ngoại 

BVQY4

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

CTCH

BVQY4

Tâm-T.Kinh

BVQY4

Ngoại 

BVQY4

Ngoại 5

BVUB

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Tâm-T.Kinh

BVQY4

Ngoại 

BVQY4

Nội TH (A3)

BVQY4

Nội TH (A3)

BVQY4

GDQPAN 

8(6,2)

TTCĐ

2(0,2)

LS Thần kinh 

1(0,1)

LS Ngoại III

2(0,2)

LS Nội BLIV 

2(0,2)

LS Ngoại (NNSN)

4(0,4)

CTCH

BVQY4

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Nội 4

BVUB

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Nội TM-NT

BVTPV

HSCC

BVTPV

Ngoại 4

BVUB

LS Ung thư

1(0,1)

Ngoại 1

BVUB

HSCC

BVTPV

CTCH

BVTPV

Tr.nhiễm

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

HSCC

BVTPV

Tr.nhiễm

BVTPV

Nội TM-NT

BVTPV

CTCH

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

Tr.nhiễm

BVTPV

CTCH

BVTPV

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

TT.GDQP

ĐHV

TT CĐ

2(0,2)

CTCH

BVTPV

Nội TM-NT

BVTPV

Nội 2

BVUB

Tr.nhiễm

BVTPV

HSCC

BVTPV

Nội TM-NT

BVTPV

Nội 3

BVUB



Tuần 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tháng

          Ngày

Lớp
Tổ

04

10

11

17

18

24

25

31

01

07

08

14

15

21

22

28

29

05

06

12

13

19

20

26

27

02

03

09

10

16

17

23

24

30

31

06

07

13

10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022

TỔ 1

TỔ 2

YHDP2

(16-22)
48

TỔ 1

TỔ 2

ĐHĐD

Đ9
99

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

ĐHĐD

Đ8A
72

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

ĐHĐD

Đ8B
71

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

ĐHĐD

Đ8C
66

Tr.nhiễm

BVTPV

Nội 3

BVUB

CTCH

BVTPV

Tâm TK 

BVQY4

Ngoại (B3)

BVQY4

LS15  -Ng 2(0,2)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

GDQP

8(6,2)
LS12 - TH 2(0,2) LS13-TH 2(0,2) LS13-PH 2(0,2) LS14-NO 2(0,2)

TT.GDQP

ĐHV
BVĐHY

Nội 3

BVUB

Nội 4

BVUB

Ngoại 5

BVUB

TT.GDQP

ĐHV
BVĐHY

HSTC

BVQY4

Nội 3

BVUB

Nội 4

BVUB

TT.GDQP

ĐHV
BVĐHY

Ngoại 5

BVUB

HSTC

BVQY4

TT.GDQP

ĐHV

LS14-NO 2(0,2) LS15  -Ng 2(0,2)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

BVĐHY
Nội 4

BVUB

Ngoại 5

BVUB

HSTC

BVQY4

Nội TM

BVTPV

HSCC

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

Sản 

BVTPV

Ngoại 4

BVUB

Nội 2

BVUB

Ngoại 1

BVUB

GDQP

8(6,2)
LS12 - TH 2(0,2) LS13-TH 2(0,2) LS13-PH 2(0,2)

Nội TH

BVTPV

Ngoại 1

BVUB

HSGN

BVUB

Ngoại 4

BVUB

TT.GDQP

ĐHV

Nhi

BVTPV

HSGN

BVUB

Ngoại 4

BVUB

Nội 2

BVUB

LS15  -Ng 2(0,2)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

TT.GDQP

ĐHV

Ngoại

BVTPV

Nội 2

BVUB

Ngoại 1

BVUB

HSGN

BVUB

T.hóa (A3)

BVQY4

CTCH (B1)

BVQY4

TT.GDQP

ĐHV

GDQP

8(6,2)
LS12 - TH 2(0,2) LS13-TH 2(0,2) LS13-PH 2(0,2) LS14-NO 2(0,2)

YHCT

BVĐHY

Khám bệnh

BĐHY

Ngoại

BVĐHY

Nội

BVĐHY

TMH

BVĐHY

TMH

BVĐHY

Nhi

BVĐHY

Nội

BVĐHY

Ngoại

BVĐHY

Khám bệnh

BĐHY

ĐTCB (A1)

BVQY4

Tr.nhiễm(A4)

BVQY4

YHCT(A10)

BVQY4

RHM (B11)

BVQY4

T.mạch (A2)

BVQY4

Cấp cứu

BVCTCH

Chi trên

BVCTCH

Chi dưới

BVCTCH

Sọ não

BVCTCH

PHCN

BVCTCH

LS4 - No 2(0,2) LS5  -Ng 2(0,2) LS6 - S 2(0,2) LS7 - Nh 2(0,2) LS8 - No 2(0,2)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

CĐHA

BVCTCH

TTGDQP

ĐHV

GDQP

8(6,2)
Thực tập YHDPII

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

TT.GDQP

ĐHV
Thực tập YHDP2

TT.GDQP

ĐHV
Thực tập YHDP2

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

CĐHA

BVCTCH

PHCN

YHCT

TTGDQP

ĐHV

PHCN

YHCT



Tuần 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tháng

          Ngày

Lớp
Tổ

04

10

11

17

18

24

25

31

01

07

08

14

15

21

22

28

29

05

06

12

13

19

20

26

27

02

03

09

10

16

17

23

24

30

31

06

07

13

10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

KTXNYH

D3XN
49

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

ĐHĐD LTK7

(20-22)
82

DƯỢC

D1A

(18-23)

100

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

CĐ DƯỢC

CD9
81

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

CĐ ĐD 

C16
69

LS5 - Nh 

2(0,2)

LS6 - No 

2(0,2)

LS7 - No 

2(0,2)

LS8-TH

2(0,2)

LS9-TH

2(0,2)

LS Dược 4(0,4)

Dược

BVTPV

Dược

BVĐHY

Dược

BVUB

Dược

BVĐHY

Dược

BVTPV

Dược

BVUB

Dược

BVĐHY

Dược

BVĐHY

GDQP

8(6,2)

TTGDQP

ĐHV

TTGDQP

ĐHV

TTGDQP

ĐHV

TTGDQP

ĐHV

LS1 2(0,2) LS2 2(0,2) LS3 2(0,2) LS4 2(0,2) LS5 2(0,2)
GDQP

8(6,2)

Xét nghiệm

BVTPV

TT.GDQP

ĐHV

X.NGHIỆM

BVĐHY

X.NGHIỆM

BVĐHY

X.NGHIỆM

BVĐHY

X.NGHIỆM

BVĐHY

TT.GDQP

ĐHV

Xét nghiệm

BVUB

Xét nghiệm

BVUB

Xét nghiệm

BVUB

Xét nghiệm

BVUB

TT.GDQP

ĐHV

X.NGHIỆM

BVĐHY

X.NGHIỆM

BVĐHY

X.NGHIỆM

BVĐHY

X.NGHIỆM

BVĐHY

GDQP

8(6,2)

LS VS-KST II 

2(0,2)

LS Hóa sinh II 

2(0,2)

LS Huyết học II 

2(0,2)

LS GPB II 

2(0,2)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

TT.GDQP

ĐHV

Xét nghiệm

BVTPV

Xét nghiệm

BVTPV

Xét nghiệm

BVTPV

Sọ não

BVCTCH

TT.GDQP

ĐHV

Sọ não

BVCTCH

PHCN

BVCTCH

Cấp cứu

BVCTCH

Chi trên

BVCTCH

Chi dưới

BVCTCH

TT.GDQP

ĐHV

PHCN

BVCTCH

Cấp cứu

BVCTCH

Chi trên

BVCTCH

Chi dưới

BVCTCH

TT.GDQP

ĐHV

Cấp cứu

BVCTCH

Chi trên

BVCTCH

Chi dưới

BVCTCH

Sọ não

BVCTCH

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

TT.GDQP

ĐHV

Chi trên

BVCTCH

Chi dưới

BVCTCH

Sọ não

BVCTCH

PHCN

BVCTCH

Cấp cứu

BVCTCH

PHCN

BVCTCH



Tuần 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tháng

          Ngày

Lớp
Tổ

04

10

11

17

18

24

25

31

01

07

08

14

15

21

22

28

29

05

06

12

13

19

20

26

27

02

03

09

10

16

17

23

24

30

31

06

07

13

10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022

TỔ 1

TỔ 2

TỔ 3

TỔ 4

C10HA 6

TỔ 1

Vinh, ngày        tháng      năm 2021

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

PGS.TS. Cao Trường Sinh TS. Nguyễn Quốc Đạt

Thực tập LS II

 4(0,4)

Nghỉ tết

(22/12-13/01 AL)

CĐHA

BVCTCH

YHCT

BVQY4

T.mạch (A2)

BVQY4

ĐTCB (A1)

BVQY4

Mắt

BVHNĐK
BVĐHY

BVĐHY

Tr.nhiễm

BVQY4

YHCT

BVQY4

T.mạch (A2)

BVQY4

ĐTCB (A1)

BVQY4
BVĐHY

ĐTCB (A1)

BVQY4

Tr.nhiễm

BVQY4

YHCT

BVQY4

T.mạch (A2)

BVQY4
BVĐHY

T.mạch (A2)

BVQY4

ĐTCB (A1)

BVQY4

Tr.nhiễm

BVQY4

YHCT

BVQY4


